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ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI 

CẢNG BIỂN THÁI BÌNH THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH THÁI BÌNH, TỈNH NAM ĐỊNH 

 VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

 

I. Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Thái Bình 

1. Cảng vụ Hàng hải Thái Bình 

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 

- Điện thoại:  +(84) 2273. 853.202 

- Fax:  +(84) 2273. 753.112 

- Email:  cangvu.tbh@vinamarine.gov.vn 

2.Chi cục Hải quan Thái Bình 

- Địa chỉ: Số 340 đường Long Hưng, Phường Hoàng Diệu, TP Thái Bình 

- Điện thoại:  +(84) 2273.745.045 

- Fax:  +(84) 2273.745.045 

3.Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền 

- Địa chỉ: Thị trấn Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình 

- Điện thoại:  +(84) 2273.853.232 

4.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình 

- Địa chỉ: Số 10 Hoàng Công Chất, Phường Quang Trung, TP Thái Bình 

- Tel:  +(84) 2273.838.394 

- Fax:  +(84) 2273.847.250 

II.Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển Nam Định 

1. Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Nam Định 

- Địa chỉ: Tổ dân phố 21, Thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

- Điện thoại:  +(84) 2283. 876.095 

- Fax:  +(84) 2283. 876.215 

- Email:  cangvu.ndh@vinamarine.gov.vn 

2. Chi cục Hải quan Nam Định 

- Địa chỉ: Km 105, QL 10, P. Lộc vượng, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định. 

- Điện thoại:  +(84) 228.3682231 

- Fax:  +(84) 228.3682542 
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3. Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hải Thịnh 

- Địa chỉ: Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu, Nam Định 

- Điện thoại:  +(84) 228.3876261 

4.Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định 

 - Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, P. Lộc Hạ, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định 

           - Tel:   +(84) 228.3636673 

           - Fax:   +(84) 228.3636673 

 

III. Danh bạ điện thoại các cơ quan, đơn vị liên quan 
 

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan tỉnh Thái Bình 

 
Số 
TT Tên cơ quan, đơn vị Số Tel Số Fax 

1 Ban PCTT và TKCN Tỉnh Thái Bình 
02273.731.863 02273.737.300 

2 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 
02273.837.216  

3 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Thái Bình 02273.831.098 02273.831.262 

4 Sở Giao thông vận tải Thái Bình 
02273.645.677  

5 Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình 02273.831.239 02273.834.000 

6 Cảnh sát PCCC Thái Bình 
02273.870.123  

7 Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc 
02253.550.517 02253.550.797 

8 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV II 02253.859.133 02253.827.543 

 

9 

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử 

Hàng hải Việt Nam 02253.746.464 02253.747.062 

10 Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc 
02253.766.298 02253.614.580 

11 Trung tâm PHTKCN hàng hải khu vực I 
02253.759.508 02253.759.507 

12 
Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường – Công 

An Thái Bình 02273.839133  

13 Đài thông tin duyên hải Hải Phòng 
02253.842.066 02253.842.979 

14 
Phòng chống phản động và chống khủng bố - 

Công an tỉnh Thái Bình 02273.870218  

15 Phòng Ngoại vụ Thái Bình 02273.731.733 02273.735.379 

 



2. Các cơ quan, đơn vị liên quan tỉnh Nam Định 

 

Số 

TT 
Tên cơ quan, đơn vị Số Tel Số Fax 

1 Ban PCTT và TKCN Tỉnh Nam Định 
0228.3849453 

0228.3649217 

0228.3847111 

0228.3646779 

2 Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định 0228.3649899 02283.648.755 

3 BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Nam Định 0228.3849177  

4 Sở Giao thông vận tải Nam Định 0228.3849692 0228.3677668 

5 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định 0228.3841483 0228.3846604 

6 Cảnh sát PCCC Nam Định 0228.3114  

7 Tổng Công ty BĐATHH Miền Bắc 02253.550.517 02253.550.797 

8 Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV II 02253.859.133 02253.827.543 

 

9 

Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng 

hải Việt Nam 
02253.746.464 02253.747.062 

10 Trung tâm Ứng phó sự cố tràn dầu Miền Bắc 02253.766.298 02253.614.580 

11 Trung tâm PHTKCN hàng hải khu vực I 02253.759.508 02253.759.507 

12 
Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường – Công 

An Nam Định 
0228.3891207  

13 Đài thông tin duyên hải Hải Phòng 02253.842.066 02253.842.979 

14 
Phòng chống phản động và chống khủng bố - 

Công an tỉnh Nam Định 
0692741464  

15 Phòng Ngoại vụ Nam Định 0228.3867197 0228.867059 

 


